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I. Trắc nghiệm
Câu 20: Dạng địa hình lớn nhất châu Âu là: 

A. Núi trẻ
          B. Núi già
             C. Đồng bằng
      D. Sơn nguyên

Câu 1. Bờ biển châu Âu có đặc điểm đặc trưng là:

A. Cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền.

B. Rất khúc khuỷu, ảnh hưởng của biển ăn sâu vào đất liền.

C. Nhiều bán đảo, vịnh, biển ăn sâu vào đất liền.                                           

D. Đường bờ biển dài, bị cắt xẻ.

Câu 2. Điểm khác biệt của địa hình châu Nam Cực với các châu lục trên thế giới là

A. 100% diện tích là đồng bằng           B. Nằm dưới mực nước biển 

C. Có nhiều cao nguyên nhất               D. Là một cao nguyên băng khổng lồ                                               

Câu 3. Sông ngòi ở môi trường địa trung hải có đặc điểm là:

A. nhiều nước quanh năm

B. nhiều nước trong mùa xuân – hạ

C. nhiều nước về mùa thu – đông
D. có thời kì đóng đóng băng vào mùa đông

Câu 4: Điểm nào sau đây không đúng với châu Nam Cực?

A. Bị băng tuyết bao phủ quanh năm

B. Nghèo tài nguyên khoáng sản

C. Được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất

D. Chưa có cư dân sinh sống thường xuyên 

Câu 5: Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào?

A. Đảo nhân tạo và đảo sóng thần.
B. Đảo núi lửa và đảo động đất.

C. Đảo núi lửa và đảo san hô.
D. Đảo san hô và đảo nhân tạo.

Câu 6: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?

A. Châu Phi.
B. Châu Âu.              C. Châu Mĩ.           D. Châu Đại Dương.      

Câu 7: Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

A. Nóng, ẩm và điều hòa.


B. Khô, nóng và ẩm.

C. Nóng, khô và lạnh


D. Nóng, khô và điều hòa.

Câu 8: Châu Đại Dương khoáng sản tập trung chủ yếu ở:

A. Bắc Thái Bình Dương.

B. Đông Thái Bình Dương.

C. Tây Thái Bình Dương.

D. Nam Thái Bình Dương.

Câu 9: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?

A. 40%.

B. 30%.

C. 45%.

D. 20%.

Câu 10: Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp thứ mấy thế giới?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ sáu                D. Thứ năm
II. Tự luận
Câu 1: Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ.?
Câu 2: So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu.

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
	Nước
	Ô-trây-li-a
	Niu Di-len
	Va-nu-a-tu
	Pa-pua
Niu Ghi-nê

	Thu nhập bình quân đầu người
( USD)
	20337
	13026
	1146
	677


Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhập bình quân đầu người của một số quốc gia ở châu Đại Dương. Nhận xét?
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I. Trắc nghiệm
Câu 1: Độ cao 4000m – 5000m của sườn đông An-đét, đai thực vật chủ yếu :

A. Rừng lá kim






B. Đồng cỏ.

C. Đồng cỏ núi cao.





D. Băng tuyết.

Câu 2: Đại điền trang thuộc sở hữu của đại điền chủ, họ chỉ chiếm chưa tới 5% dân số nhưng sở hữu bao nhiêu % diện tích đất canh tác?

A. 30%.   

B. 40%. 
      C. 50%.

      D. 60%.

Câu 3: Loài sinh vật nào là biểu tượng đặc trưng của vùng Nam Cực?

A. Hải cẩu

B. Chim cánh cụt              C. Cá voi xanh
      D. Hải báo.

Câu 4: Tổng diện tích của châu Đại Dương là:

A. 7,7 triệu km2.
  B. 8,5 triệu km2.       C. 9 triệu km2.
       D. 9,5 triệu km2.

Câu 5: Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

A. Nóng, ẩm và khô.    

         B. Nóng, ẩm và điều hòa.

C. Nóng, khô và lạnh.

         D. Khô, nóng và ẩm.

Câu 6: Xét về diện tích, châu Đại Dương xếp thứ mấy thế giới?

A. Thứ ba
        B. Thứ tư

C. Thứ năm
        D. Thứ sáu

Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến băng tan ở châu Nam Cực là

A. do trái đất nóng lên                             B. do các nhà thám hiểm đốt lửa

C. do động vật                                         D. do núi lửa

Câu 8. Nguyên nhân chính của thực vật ở châu Âu có sự thay đổi rõ rệt theo chiều bắc – nam, đông – tây là:

A.Sự phân bố các hệ thống sông ngòi

B.Sự thay đổi các dạng địa hình

C.Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa

D.Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương

Câu 9: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu vào loại:

A. thấp.






B. rất thấp.

C. cao 






D. khá cao.

Câu 10. Châu Âu không tiếp giáp với biển hay đại dương nào?

A. Đại Tây Dương  
  B. Địa Trung Hải    C. Ban Tích      D. Ấn Độ Dương
II. Tự luận

Câu 1: Nêu đặc điểm nghành công nghiệp và dịch vụ châu Âu?

Câu 2: Châu Nam Cực có những đặc điểm tự nhiên gì?
Câu 3: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
	Nước
	Dân số( Triệu người)
	Tổng sản phẩm trong nước(Triệu USD)

	Pháp
	52,9
	1294246

	Đức
	82,2
	1872292

	Ba Lan
	38,6
	157585

	CH Séc
	10,3
	50777


a,Tính thu nhập bình quân đầu người mỗi nước?

b, Nêu nhận xét về mức thu nhập bình quân đầu người mỗi nước?

